
TT Mã SSV SVS Họ và tên Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

21 27203201479 21 HT/K27DH Nguyễn Thị Tuyết Trinh 15/05/2003 K27NAD 3.65  2.00  1.65  2.43  Trung Bình Quảng Nam Nợ HP kì hè 22-23: 1.320.000

31 27212339020 31 HT/K27DH Nguyễn Huỳnh Tấn Khoa 01/01/2003 K27QTC 3.00  2.65  2.65  2.77  Khá Quảng Nam Nợ HP kì hè 22-23: 7.920.000

43 27202102847 43 HT/K27DH Đào Thị Ái Nhi 06/09/2003 K27QTH 1.65  3.65  2.00  2.43  Trung Bình Đà Nẵng Nợ HP kì hè 22-23: 3.300.000

46 27213301836 46 HT/K27DH Nguyễn Bá Phước 21/12/1998 K27QTH 2.33  1.00  3.00  2.11  Trung Bình Đắk Lắk Nợ HP kì hè 22-23: 5.940.000

56 27202201784 56 HT/K27DH Đinh Thị Thu Thảo 21/04/2001 K27QTM 3.00  4.00  4.00  3.67  Xuất Sắc Kon Tum Nợ HP kì 2 22-23:60.000

1 27214348186 1HT/K27DH Phạm Quang Khánh 18/09/2003 K27TPM 2.00    3.33    4.00    3.11    Khá Gia Lai Nợ HP K2 22-23: 7.000.000
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